
750
7 5

0,018Bulong M6  x 2031
0,0614Bulong M12  x 4530
0,0014Đệm phẳng, vênh A1229
0,0550Bulong lục giác chìm M12 x 4028
0,544Cổ cáp D2727
5,293Cổ cap D8726
0,0611Đai ốc M2025
0,0211Đệm phẳng A2024
0,0111Đệm vênh  A2023

CT30,101Tấm chắn bụi 222
CT30,131Tấm chắn bụi 121
CT30,975Tấm chặn cánh tủ20
C450,042Vít trí bản lề số 219
CT30,951Tấm lắp trục ren 218
CT30,951Tấm lắp trục ren 117
C450,366Trục ren M20x16015
CT30,094Tấm đỡ Bulong M20x16014
CT30,097Tấm đỡ PL35x30x9013
CT30,104Tấm đỡ 2 - PL30x50x5512
Bản lắp0,184Cụm đỡ bản lề phải11
Bản lắp0,183Cụm đỡ bản lề tráiIEMM-VMS-600/400-00.00410
C450,042Vít trí bản lềIEMM-VMS-600/400-00.0039
Bản lắp1,392Tay đònIEMM-VMS-600/400-00.0028
C450,335Trục ren M20x135IEMM-VMS-600/400-00.0017
Bản lắp75,471Đế tủIEMM-VMS-600/400-06.00L6
Bản lắp59,441Nắp trên khoang cấp nguồnIEMM-VMS-600/400-05.00L5
Bản lắp118,101Cánh khoang công tắc tơ BypassIEMM-VMS-600/400-04.00L4
Bản lắp61,731Cánh khoang cấp nguồnIEMM-VMS-600/400-03.00L3
Bản lắp308,271Cánh khoang điều khiểnIEMM-VMS-600/400-02.00L2
Bản lắp1137,891Thân tủIEMM-VMS-600/400-01.00L1

Ghi chúVật liệuK. lgS. lgTên gọiKý hiệuTT

IEMM-VMS-600/400-00.005
IEMM-VMS-600/400-00.006
IEMM-VMS-600/400-00.007
IEMM-VMS-600/400-00.008
IEMM-VMS-600/400-00.009
IEMM-VMS-600/400-00.011
IEMM-VMS-600/400-00.012
IEMM-VMS-600/400-00.013
IEMM-VMS-600/400-00.014
IEMM-VMS-600/400-00.015
IEMM-VMS-600/400-00.016
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm tiêu chuẩn
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Chú ý:
1. Kết cấu hàn đảm bảo kín,chịu áp suất,chịu khí nổ,được kiểm tra bằng thẩm thấu
2. Các cụm cơ cấu đỡ bản lề và ép cánh tủ được định vị sau khi gá lắp các cánh tủ
3. Các cụm chi tiết sau lắp ghép không được cong vênh, cửa đóng mở dễ dàng
4. Làm sạch, sơn một lớp sơn chống gỉ và sơn trang trí màu đỏ bên ngoài
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BẢN CHUNG
Duyệt

K. tra

K. soát

T. kế

S.đ S.lg Số tài liệu Chữ ký Ngày
Số lượng Khối lượng Tỷ lệ

Tờ: 01

01

TỦ KHỞI ĐỘNG MỀM TRUNG THẾ PHÒNG NỔ:
IEMM-MVS-600/200

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ
VINACOMIN

Đỗ Trung Hiếu

Phạm Văn Hiếu

Phạm Duy Thiệu
Số tờ: 01

Trần Văn Tùng

2050 1:20

IEMM-MVS-600/400-00.00L

Bản Lắp

TKĐM-00.16
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